

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 27/6/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3175
	Đinh Thiên An
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	3176
	Hồ Thị Thu Hồng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	3179
	Dương Thị Tâm
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	3181
	Lê Thị Lan
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5
	3182
	Lê Thị Hoài Nhâm
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	3183
	Đoàn Thị Hồng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	3186
	Lê Thị Thanh Hương
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8
	3187
	Nguyễn Thị Phượng
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	3188
	Hoàng Văn Tuấn
	Quảng Minh, Ba Đồn,  Quảng Bình

	10
	3191
	Nguyễn Văn Sáu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	3192
	Phạm Thị Vân Anh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	3193
	Phan Thị Hoa Mơ
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	3194 
	Nguyễn Thị Hà Trang
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	3195
	Phạm Thị Hương Lan
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	3196
	Cao Thị Loan
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16
	3198
	Nguyễn Thị Huyền
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	3199
	Hoàng Thị Mỹ Ni
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	3200
	Thái Thanh Sơn
	Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	19
	3201
	Nguyễn Xuân Thái
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	3202
	Nguyễn Minh Cải
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	3203
	Nguyễn Tuấn Đạt
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


